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UNIT 12: A CLEVER BABY 

LESSON 1 : WORDS 

Sách workbook trang 80 

Bài 1: Học sinh nhìn hình, sắp xếp các chữ cái thành từ đúng 

2.shy   3.pretty   4.young   5.short   6.handsome   7. friendly 

 

Bài 2: Học sinh đọc đoạn văn và chọn đáp án đúng 

2.B   3.A  4.A 

LESSON 2: GRAMMAR 

Sách student book trang 87 

Bài 3: Học sinh nhìn hình, đọc và khoanh tròn 1 từ đúng 

2.was    3.wasn’t   4.were   5.weren’t 

Bài 4: Học sinh nhìn hình và viết had, didn’t have 

2.had    3. Didn’t have    4. had 

Sách workbook trang 81 

Học sinh nhìn hình, đọc câu chuyện và hoàn thành các câu với was, wasn’t , were, 

weren’t  

2.wasn’t   3.was   4.weren’t   5.wasn’t    6. Wasn’t   7.was 

 



Bài 2: Học sinh nhìn hình và hoàn thành câu với He had, He didn’t have 

2.had   3.didn’t have    4.had   5. had 

 

LESSON 3: GRAMMAR AND SONG 

Sách workbook trang 82 

Bài 1: Trong bức hình có 1 cậu bé . Học sinh nhìn vào cậu bé đó , đọc câu và  

khoanh tròn từ đúng . 

2.short hair   3.tall  4. young 

Bài 2:  Học sinh sử dụng  was, wasn’t ,were, weren’t  viết về bản thân mình 

Đây là câu mẫu của cô. Các bạn chỉ tham khảo và tự viết  

When I was  four years old  

I was shy. 

I was short . 

I didn’t have . 

When I was 6 years old 

I was friendly.  

I had short hair. 

I wasn’t tall. 

Bài 3: Học sinh nghe bài hát và và điền vào chỗ trống với  was  hoặc had 

2.  was   3.had   4. was  5. Had   6.had    7.had   8.was   9.had   10.had 



 


